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BÁO CÁO

Kết quả thẩm định để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017, Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018, Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành, bổ sung, sữa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 29/2019/ QĐ-UBND ngày 22/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020;
Thực hiện Thông báo Kết luận số 05/TB-BCĐ, ngày 19/7/2019 về Kết luận của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm; Văn bản số 4548/UBND-NL4, ngày 09/7/2019, của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1, năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp kết quả thẩm định của các sở, ngành, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện chức năng giám sát kết quả thực hiện tại các xã, tổ chức thẩm định tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và lấy ý kiến xác suất sự hài lòng của người dân, báo cáo kết quả thẩm định như sau:
I. Về Hồ sơ: 
Các hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (gồm hồ sơ 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Thạch Sơn, Thạch Lâm, Thạch Bàn, Thạch Đỉnh - huyện Thạch Hà; Đức An, Đức Thanh - huyện Đức Thọ, Vĩnh Lộc, Song Lộc, Thuần Thiện - huyện Can Lộc; Cẩm Quan - huyện Cẩm Xuyên; Hương Điền - huyện Vũ Quang; Thạch Đồng - Thành phố Hà Tĩnh và Kỳ Hà - Thị xã Kỳ Anh và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Tượng Sơn - huyện Thạch Hà, Tùng Ảnh - huyện Đức Thọ, Hương Trà - huyện Hương Khê).
II. Về Quy trình thẩm định:

Các sở, ngành cấp tỉnh được giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới tự tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí của các xã có tên nêu trên; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về nợ xây dựng cơ bản; Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về thực hiện quy trình và kết quả lấy phiếu sự hài lòng người dân, ý kiến của các tổ chức, các địa phương liên quan và ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh. Tuy nhiên, một số sở, ngành tổ chức thẩm định chậm so với yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, thẩm định chậm nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chậm 12 ngày so với quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh); Cục Thống kê đến nay chưa có kết quả thẩm định đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao.
III. Về kết quả thẩm định:
1. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới:
1.1. Kết quả thẩm định 20 tiêu chí:

- Có 09 xã đạt 20/20 tiêu chí, gồm:
(1). Xã Cẩm Quan;

(2). Xã Hương Điền;

(3). Xã Thạch Đồng;

(4). Xã Kỳ Hà;

(5). Xã Đức An;

(6). Xã Đức Thanh;

(7). Xã Thạch Sơn;

(8). Xã Vĩnh Lộc; 
(9). Xã Thạch Lâm;
- 03 xã chưa đạt chuẩn 20/20 tiêu chí, cụ thể: 

(1). Xã Song Lộc, huyện Can Lộc: Đạt 19/20 tiêu chí, còn 01 chỉ tiêu chưa đạt: Tỷ lệ nữ trong cấp ủy có 01/10 người đạt 10% (so với quy định tối thiểu 15%):  hiện nay có 01 cán bộ nữ - Chủ tịch Hội nông dân là cấp ủy, trước đây có thêm Chủ tịch Hội LH Phụ nữ xã cũng là cấp ủy, nhưng cán bộ này mới nghỉ hưu, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ mới hiện nay chưa cơ cấu cấp ủy do xã đang trong lộ trình sáp nhập);

(2). Xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà: Đạt 16/20 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: 

Tiêu chí Giao thông: Đường trục xã: có 0/1,388km đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 0%, UBND huyện Thạch Hà đã có kế hoạch nâng cấp, mổ rộng; đường ngõ xóm: 5,586/6,904km đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 59% (yêu cầu tối thiểu 70%); đường trục chính nội đồng: có 1,597/3,013km đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 53% (yêu cầu tối thiểu 70%);

Tiêu chí Trường học: Trường Mầm non chưa đạt chuẩn: Cần mở rộng khuôn viên, xây mới 6 phòng học, nâng cấp các phòng hiện nay để bố trí đủ các phòng học, phòng chức năng. Xây mới bếp ăn bán trú;

Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm: còn 2/8 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh;

Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: chưa có thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí (theo quy định phải có 2 thôn đạt chuẩn), cụ thể: Thôn Vĩnh Sơn mới đạt chạm chuẩn 9/10 tiêu chí, thôn Tân Phong mới đạt 6/10 tiêu chí; 02 thôn còn lại (Thanh Long, Bình Sơn) đạt 5/10 tiêu chí, tuy nhiên chưa đạt 3 tiêu chí yêu cầu: Vườn hộ công trình chăn nuôi, Hàng rào xanh, Vệ sinh môi trường; mới có 4 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu (theo quy định phải có tối thiểu 20 vườn đạt chuẩn vườn mẫu).
(3). Xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc: Đạt 13/20 tiêu chí, còn 7/20 tiêu chí chưa đạt, gồm: 

Tiêu chí Quy hoạch: Thiếu biên bản công bố quy hoạch, hồ sơ cắm mốc; chưa công bố quy hoạch tại UBND xã và tại 9/9 thôn, các nút giao thông chính;

Tiêu chí Giao thông: Đường trục xã: có 3,1/10,3km đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 30%, còn lại 7,7km chưa đạt chuẩn hiện nay đã có dự án chuẩn bị triển khai; đường trục chính nội đồng: có 5,17/9,33km đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 55% (yêu cầu tối thiểu 70%);

Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Khu thể thao xã đang xây dựng, khu vui chơi giải trí xã đang xây dựng, Nhà văn hóa thôn Tây Hồ đang xây dựng, 4/9 khu thể thao thôn đang xây dựng; tỉ lệ hàng rào xanh chưa đạt quy định;

Tiêu chí Nhà ở dân cư: Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn của Bộ Xây dựng 63% (yêu cầu tối thiểu 80%);

Tiêu chí Văn hóa: Có 3/9 thôn đạt danh hiệu thôn Văn hóa, đạt tỷ lệ 33,3% (yêu cầu tối thiểu 70%), cần công nhận tối thiểu 4 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa;

Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm: còn 4/8 chỉ tiêu chưa đạt: gồm Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.
Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: chưa có thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí (theo quy định phải có 2 thôn đạt chuẩn), cụ thể: Thôn Lồng Lộng mới đạt 6/10 tiêu chí, thôn Làng Khang mới đạt 5/10 tiêu chí; 07 thôn còn lại (Phúc Sơn, Thuần Chân, Thôn Yên, Tây Hồ, Cứu Quốc, Trường Tiến, Liên Sơn) chỉ mới đạt 4/10 tiêu chí và đều chưa đạt 3 tiêu chí yêu cầu: Vườn hộ công trình chăn nuôi, Hàng rào xanh, Vệ sinh môi trường; cả xã chưa có vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu (theo quy định phải có tối thiểu 20 vườn đạt chuẩn vườn mẫu).
 (Có báo cáo thẩm định của các sở, ngành kèm theo)

1.2. Kết quả thẩm định nợ xây dựng cơ bản:

Tất cả 12 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản; nợ sau ngày 31/12/2014 với tổng số tiền 23.722 triệu đồng, bình quân mỗi xã chỉ nợ: 1.977 triệu đồng, có 01 xã không nợ xây dựng cơ bản (xã Cẩm Quan), xã nợ nhiều nhất là xã Thạch Đồng  (5.482 triệu đồng); các xã đã bố trí vồn từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, ngân sách xã để thanh toán các khoản nợ.

1.3. Kết quả ý kiến hài lòng của người dân:
Quy trình lấy ý kiến hài lòng đảm bảo theo quy định, tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 12 xã đều đạt cao hơn so với yêu cầu quy định 
Số phiếu đồng tình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của người dân đạt từ 90% (xã Hương Điền) đến trên 98% (gồm, xã: Cẩm Quan, Thạch Sơn, Đức Thanh, Thạch Đồng, Kỳ Hà, Vĩnh Lộc,…); 
(Có Báo cáo chi tiết của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kèm theo)

* Căn cứ điểm C, mục 1, Điều 4 tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thì có 09 xã: Cẩm Quan; Hương Điền; Thạch Đồng; Kỳ Hà; Đức An; Đức Thanh; Thạch Sơn; Vĩnh Lộc; Thạch Lâm đủ điều kiện để được bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
2. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:

2.1. Kết quả thẩm định 7 tiêu chí nâng cao:

- Xã Hương Trà, huyện Hương Khê: đạt 7/7 tiêu chí 
- Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà: mới đạt 6/7 tiêu chí,  còn 01 tiêu chí Quy hoạch, Sở Xây dựng đề Cơ bản đạt do có 6 hộ gia đình có công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông và hành lang lưới điện (huyện, xã đã có cam kết hoàn thành việc tháo dỡ trước tháng 11/2019).


- Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ: đạt 6/7 tiêu chí, còn 01 tiêu chí chưa đạt (Chỉ tiêu Trường học chưa đạt do Trường Mầm non có 4 phòng học đang ở giai đoạn hoàn thiện (còn lại lát gạch, lắp cửa)
Riêng đối với chỉ tiêu Thu nhập Cục Thống kê có Văn bản báo cáo chưa thẩm định, sẽ thẩm định trước 15/9/2019: Năm 2018 Chi cục Thống kê huyện đánh giá: xã Hương Trà đạt 49,58 triệu đồng/người/năm; xã Tượng Sơn đạt 42,15 triệu đồng/người/năm; xã Tùng Ảnh đạt 39,68 triệu đồng/người/năm (theo quy định tối thiểu là 39,6 triệu đồng/người/năm).

2.2. Kết quả thẩm định nợ xây dựng cơ bản:

Tất cả 03 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản; nợ sau ngày 31/12/2014 với tổng số tiền 4.805 triệu đồng (trong đó xã Tùng Ảnh nợ 0 đồng, xã Tượng Sơn nợ 722 triệu đồng, xã Hương Trà nợ 4.083 triệu đồng); xã Hương Trà và Tượng Sơn đã bố trí vồn từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, ngân sách xã,…để thanh toán các khoản nợ.

2.3. Kết quả ý kiến hài lòng của người dân:
Quy trình lấy ý kiến hài lòng đảm bảo theo quy định, tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 03xã đều đạt cao hơn so với yêu cầu quy định, cụ thể:
- Xã Tùng Ảnh:  Ý kiến hài lòng của người dân của toàn xã đối với 16 nội dung, đạt trên 96%. Ý kiến hài lòng của toàn xã đối với nội dung câu hỏi thứ 17, có 1.118/1.118 người hài lòng, đạt 100%;
- Xã Hương Trà: Ý kiến hài lòng của người dân của toàn xã đối với 16 nội dung, đạt 100%. Ý kiến hài lòng của toàn xã đối với nội dung câu hỏi thứ 17, đạt có 767/767 người hài lòng, đạt 100%.

- Xã Tượng Sơn: Ý kiến hài lòng của người dân của toàn xã đối với 16 nội dung, đạt trên 98%. Ý kiến hài lòng của toàn xã đối với nội dung câu hỏi thứ 17, 1.052/1.070 người hài lòng, đạt 98,3%

* Căn cứ theo quy định: Có 01 xã Hương Trà, huyện Hương Khê đủ điều kiện bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nếu Cục thống kê thẩm định chỉ tiêu Thu nhập đạt yêu cầu.
IV. Kiến nghị, đề xuất:
1. Thống nhất đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định bỏ phiếu, xét công nhận:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1, năm 2019 gồm 09 xã: Cẩm Quan; Hương Điền; Thạch Đồng; Kỳ Hà; Đức An; Đức Thanh; Vĩnh Lộc; Thạch Sơn; Thạch Lâm.
- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1, năm 2019: Xã Hương Trà;
2. Chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh sớm hoàn thành việc thẩm định tiêu chí Thu nhập tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1, năm 2019, báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 26/8/2019.

Trên đây là báo cáo thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1, năm 2019, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh xin báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh xem xét, quyết định ./.
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH
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